
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đông , Xã Tân Mỹ, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

01/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG THÁNH BÁC

2400905737

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Bốc xếp hàng hóa 5224

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị; Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi 
(Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp 
khác

4711

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh

8299

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

14. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG THÁNH BÁC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968502196
Email:

Fax:
Website:
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7.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN GIA 
NHẬT

Thôn Đông, Xã Tân 
Mỹ, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

3.400.000.000 48,571 121190562

2BÙI THỊ 
NGA

Số 71  Ngô Quyền, 
Phường Ngô Quyền, 
Thị Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.600.000.000 51,429 024166000232

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

18. Chuẩn bị mặt bằng 4312

19. Phá dỡ 4311

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Không bao gồm kinh doanh, mua bán vàng miếng)

4662

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

25. Khai thác quặng kim loại quý hiếm
(trừ loại nhà nước cấm)

0730

26. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

28. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

29. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

30. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

31. Khai thác quặng sắt 0710

32. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

33. Khai thác và thu gom than bùn 0892

34. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

35. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

36. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024166000232
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 71 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 71 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ NGA Nữ

18/02/1966 Kinh Việt Nam

10/10/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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